	Trường TH Tây Hưng
Họ tên:.......................................
Lớp:..................................
Số BD:........ Phòng..........
	KIỂM TRA THÁNG 1
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 
Năm học 2025 - 2026
Thời gian: 60 phút
 (Không kể thời gian giao đề)
	GT1 Kí
	SỐ PHÁCH:

	
	
	GT2 Kí
	




	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH:


I. Đọc thành tiếng và nghe nói (3 điểm): Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 18 đến tuần 21. Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài.
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
1. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
CHIẾC ÁO MỚI NGÀY XUÂN
Tôi nhớ mãi lần mẹ mua cho tôi chiếc áo mới vào ngày Tết, chiếc áo vải dầy nhưng sờ vào rất mát. Những bông hoa vàng nhuỵ đỏ làm niềm vui của tôi trong năm mới râm ran.
Cả đêm đó, dù không phải thức canh nồi bánh chưng nhưng tôi vẫn cố canh cho mình đừng ngủ. Tôi chỉ sợ nếu nhắm mắt vào thì chiếc áo mới đó sẽ bị ai đó lấy mất, hoặc rất có thể nó sẽ không cánh mà bay.
Tết năm ấy với tôi cái gì cũng đẹp hơn, vui hơn gấp trăm lần. Từ 27 Tết, tôi cứ chạy khắp căn nhà nhỏ bé của mình hát véo von đủ các bài, làm đủ mọi việc linh tinh mà không phụng phịu, dỗi hờn như mọi năm. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn chiếc áo mới được mẹ móc gọn gàng phơi trên dây. Vui như thể cái áo cũng đang mỉm cười với mình, đang hát với mình…
Đêm Giao thừa mẹ bảo mặc áo mới trước giờ bố thắp hương. Tôi cầm cáo áo trên tay hít hà mùi vải mới, vừa muốn mặc lên người mà vừa không nỡ. Cứ tần ngần, bố phải nhắc đến lần thứ ba. Dù chiều đã đun nước hương bưởi để tắm gội tất niên nhưng từ khi mặc áo mới tôi chỉ ngửi thấy trên cơ thể mình một mùi thơm rất lạ. Có lẽ đó là mùi của niềm vui trong trẻo thuở lên mười.
Sau này khi cuộc sống đã bớt khó khăn, Tết nào mẹ cũng sắm cho ba anh em tôi quần áo mới. Tuy nhiên, dù giá những bộ quần áo đó có cao hơn, chất vải tốt hơn tôi vẫn yêu chiếc áo mới thời khó, năm nào.
							Vũ Thị Huyền Trang
* Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Câu văn sau đây vừa tả chiếc áo vừa nói lên niềm vui của bạn nhỏ?
....................................................................................................................................................................................................                  


              



(Mức 1 - 0,5 điểm)
	A. Chiếc áo có những bông hoa vàng nhụy đỏ làm lòng tôi cứ rộn lên.
B. Tết năm ấy với tôi cái gì cũng đẹp hơn, vui hơn gấp trăm lần.
C. Sau này khi cuộc sống đã bớt khó khăn, Tết nào mẹ cũng sắm cho ba anh em tôi quần áo mới.
D. Tết năm ấy với tôi cái gì cũng đẹp hơn.
Câu 2. Đêm hôm có chiếc áo mới ấy, nhân vật “ tôi” đã thế nào? (Mức 1 - 0,5 điểm)
	A. Phải thức để canh nồi bánh chưng.
B. Chạy khắp căn nhà nhỏ bé của mình, hát véo von đủ các bài.
C. Canh cho mình đừng ngủ.
D. Đi khoe mọi người.


Câu 3. Cụm từ “ mùi thơm rất lạ” trong bài chỉ ý gì? (Mức 1 – 0,5 điểm)
	A. Mùi vải mới từ chiếc áo mới.
B. Mùi vải mới quyện với hương bưởi từ nước tắm gội.
C. Mùi của niềm vui trong trẻo thuở lên mười.
D. Mùi Vị ngày Tết.


Câu 4. Vì sao bạn nhỏ thấy Tết năm ấy đẹp hơn, vui hơn những năm trước?
 (Mức 2 – 0,5 điểm)
	A. Vì bạn có chiếc áo mới rất đẹp.
B. Vì bạn làm được nhiều việc giúp bố mẹ.
C. Vì mọi người đều thấy vui trong ngày Tết.
D. Vì mọi người khen bạn ấy.



Câu 5. Vì sao sau này, khi đã có những bộ quần áo đẹp hơn, giá trị hơn mà nhân vật “tôi” vẫn yêu chiếc áo thời khó khăn năm xưa? (Mức 2 - 1 điểm)
……………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 6. Nối ô nêu công dụng của dấu gạch ngang ở cột A với ví dụ tương ứng ở cột B: (Mức 1 – 0,5 điểm)
	A
	
	B

	Đánh dấu chỗ bắt đầu lời đối thoại
	
	Những gươn g mặt tiêu biểu của học sinh khắp ba miền Bắc – Trung – Nam đã hội tụ về đây trong niềm hân hoan, phân khởi.

	Nối các từ ngữ trong một liên danh
	
	Khi vào rạp chiếu phim cần chú ý:
- Tắt điện thoại di động.
- Không để chân lên ghế.
- Không nói chuyện, làm ồn.

	Đánh dấu các ý liệt kê
	
	- Hôm nay đi học có vui không con?
- Vui lắm mẹ ạ.


Câu 7. Xét các kết hợp từ dưới đây, trường hợp nào là câu: (Mức 1 – 0,5 điểm)
	A. Nhìn mặt nước loang loáng 
B. Con đê in một vệt ngang trời đó trông thật đẹp.
C. Trên mặt nước loang loáng 
D. Những cô bé ngày xưa nay đã trở thành


Câu 8. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ trong các câu sau: (Mức 2 – 1 điểm)
Những con sóng vỗ nhẹ vào hai bờ cát.
Hải có thể nghe tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thành phố thủ đô. 
Câu 9. Sắp xếp và viết lại các từ ngữ dưới đây thành câu. . (Mức 2 – 1 điểm)
lắm/ ông ấy/ thương người
………………………………………………..............................................................
………………………………………………..............................................................
Câu 10. Em hãy viết một câu kể và gạch 1 gạch dưới chủ ngữ của câu đó. (Mức 3 – 1 điểm)
............................................................................................................................................................................................................................................................................ III. VIẾT ( 10 điểm)
Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................















ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. ĐỌC (10 điểm): 
1. Đọc thành tiếng và nghe nói (3 điểm)   
- Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 13 đến tuần 16: 2 điểm
- Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài: 1 điểm
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	B

	 Biểu điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: ( 1 điểm) HS trả lời có ý đúng vẫn tính điểm tối đa.
Câu 6: ( 0,5 điểm) Gạch đúng mội ý được 0,16 điểm
	A
	
	B

	Đánh dấu chỗ bắt đầu lời đối thoại
	
	Những gươn g mặt tiêu biểu của học sinh khắp ba miền Bắc – Trung – Nam đã hội tụ về đây trong niềm hân hoan, phân khởi.

	Nối các từ ngữ trong một liên danh
	
	Khi vào rạp chiếu phim cần chú ý:
- Tắt điện thoại di động.
- Không để chân lên ghế.
- Không nói chuyện, làm ồn.

	Đánh dấu các ý liệt kê
	
	- Hôm nay đi học có vui không con?
- Vui lắm mẹ ạ.


Câu 8: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng: 0, 5 đ
Những con sóng vỗ nhẹ vào hai bờ cát.
Hải có thể nghe tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thành phố thủ đô. 
Câu 9: (1 điểm) Học sinh làm đúng yêu cầu: 1 điểm.
Câu 10. Học sinh làm đúng yêu cầu: 1 điểm.
II. VIẾT (10 điểm)
  Hình thức (1 điểm):
· Viết đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu (8 – 10 câu), trình bày rõ ràng.
  Nội dung (6 điểm):
· Giới thiệu được người thân thiết, gần gũi (1 điểm).
· Miêu tả được hình dáng, tính nết, hành động và hoạt động chăm sóc của người thân (3 điểm).
· Nêu được cảm xúc, ấn tượng hoặc bài học rút ra (2 điểm).
  Diễn đạt (2 điểm):
· Câu văn rõ ràng, mạch lạc, dùng từ phù hợp (1,5 điểm).
· Chính tả, ngữ pháp, dấu câu đúng (0,5 điểm).
  Sáng tạo (1 điểm):
· Có cách diễn đạt riêng, cảm xúc tự nhiên, chân thực.
